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BÀI 1: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
I. Câu chủ động và câu bị động
a. Chủ ngữ là Mọi người là chủ thể của hành động yêu mến
b. Chủ ngữ là Em là đối tượng của hành động yêu mến
Câu (1) là câu chủ động, câu (2) là câu bị động.
II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Câu 1: Chọn câu b "Em được mọi người yêu mến"
Câu 2: Câu đứng trước câu cần lựa chọn, và cả đoạn văn đều đang nói về Thuỷ (em). Thuỷ (em) trong đoạn này là đối tượng mà hoạt động hướng vào (được nói đến) chứ không phải là chủ thể của hoạt động. Cho nên, điền vào vị trí dấu ba chấm phải là câu bị động "Em được mọi người yêu mến." thì mới đảm bảo mối liên kết giữa các câu trong mạch chung của đoạn.
III. Luyện tập
- Trong hai đoạn văn, câu bị động là:
    + a. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
    + b. Người đầu tiên chịu ảnh hưởng của thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.; Tác giả "Mấy vần thơ" liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.
- Tác giả chọn cách dùng câu bị động như vậy vì:
    + a. Trong trường hợp này, các câu bị động được lược bỏ thành phần chủ ngữ. Có thể khôi phục: Có khi tinh thần yêu nước được người ta trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi tinh thần yêu nước (được) người ta cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Việc lược bỏ chủ ngữ là nhằm tránh lặp thừa. Câu bị động trong đoạn văn này được sử dụng để đảm bảo sự liên kết. Đối tượng nói đến ở đây là tinh thần yêu nước chứ không phải chủ thể của tinh thần yêu nước. Câu đầu đoạn văn thể hiện rõ điều này.
    + b. Chủ đề của đoạn văn này là nói về Thế Lữ - "Người đầu tiên..." - "Tác giả "Mấy vần thơ"..." chứ không phải nói về thơ Pháp, hay những người tôn vinh ông. Hai câu bị động có chủ ngữ cùng hướng về một đối tượng và cùng thống nhất với chủ đề của đoạn.





















BÀI 2: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 
(TIẾP THEO)
Câu 1 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):
   - Giống : cùng nội dung miêu tả, cùng thiếu chủ thể hành động.
   - Khác : câu (a) sử dụng từ “được” còn câu (b) thì không.
Câu 2 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):
   Quy tắc chuyển câu chủ động sang bị động : Xem Ghi nhớ (SGK – trang 64)
Câu 3 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):
   Cả hai câu đều không phải câu bị động. Vì chủ ngữ trong câu không phải là đối tượng được hoạt động khác hướng vào. Một cách phân biệt khác là hai câu này đều không có câu chủ động tương ứng.
Luyện tập
Câu 1 (trang 65 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):
	Câu
	Cách 1
	Cách 2

	a.
	Ngôi chùa ấy đã được một nhà sư vô danh xây từ thế kỷ XIII.
	Ngôi chùa ấy xây từ thế kỷ XIII.

	b.
	Tất cả cánh cửa chùa được người ta làm bằng gỗ lim.
	Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim.

	c.
	Con ngựa bạch được chàng kị sĩ buộc bên gốc đào.
	Con ngựa bạch buộc bên gốc đào.

	d.
	Một lá cờ đại được người ta dựng ở giữa sân.
	Một lá cờ đại dựng ở giữa sân.


Câu 2 (trang 65 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):
   a. Em bị/được thầy giáo phê bình.
   b. Ngôi nhà ấy đã bị/được người ta phá.
   c. Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã bị/được trào lưu đô thị hóa thu hẹp.
   Câu bị động có từ “được” mang sắc thái ý nghĩa tích cực (biết ơn, hài lòng, vui mừng), ngược lại câu bị động có từ “bị” mang sắc thái tiêu cực (buồn, nuối tiếc).
Câu 3 (trang 65 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):
   Đoạn văn tham khảo :
   Sách là nguồn tri thức dẫn tâm hồn con người đồng điệu với văn học. Những chân trời mới được sách khám phá. Văn học là ngọn nguồn của sách, nó dẫn ta phiêu lưu trên miền đất sa mạc nóng bức, hay đi trên đường băng vùng Bắc lạnh lẽo, … Thật thú vị biết bao khi đôi tay ta lướt trên những trang sách rộng mở đầy màu sắc ấy. Văn học là cảm hứng. Tình yêu văn học của em đã khơi gợi từ những tưởng tượng.
















BÀI 3: DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Câu 1: Các cụm danh từ là: những tình cảm ta không có và những tình cảm ta sẵn có.
Câu 2: Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được:
	Phụ ngữ trước
	Trung tâm
	Phụ ngữ sau

	những
	tình cảm
	ta không có

	những
	tình cảm
	ta sẵn có


Có thể xem hai phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những cụm chủ - vị. Nòng cốt của câu (chủ ngữ Văn chương và vị ngữ gây cho ta...) được mở rộng bằng hai cụm danh từ, trong đó có những cụm chủ - vị tham gia cấu tạo cụm danh từ. Điều này là bình thường, khi viết người ta có thể dùng cụm chủ - vị làm thành phần câu hoặc làm thành phần của cụm từ.
II. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Xác định cụm C- V:
(a)
Chị Ba đến / khiến tôi rất vui và vững tâm.
    C              V
Trong đó:
Chị Ba / đến	
  C       V	
tôi / rất vui và vững tâm
 C      V


(b)
Khi ... chiến, nhân dân ta / tinh ... hái.
    TN            C            V
Trong đó:
tinh thần / rất hăng hái
  C	          V
(c)
Chúng ta / có thể nói ... lá sen.
    C     	 V
Trong đó:
trời / sinh lá sen để bao bọc cốm	
 C	      V	
trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen
 C	      V
(d)
...phẩm... Việt / chỉ... đảm / từ... công.
         C	         V	        T
Trong đó:
Cách mạng tháng Tám / thành công
        C	             V
- (a): Chủ ngữ là 1 cụm chủ - vị, vị ngữ có 1 cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm động từ;
- (b): Vị ngữ là 1 cụm chủ vị;
- (c): Vị ngữ là cụm động từ. Trong cụm động từ ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ - vị;
- (d): Trạng ngữ là cụm danh từ, trong đó phụ ngữ cho danh từ là cụm chủ - vị.

III. Luyện tập
Câu 1: Xác định thành phần cấu tạo của các câu dưới đây:
a.
- Trạng ngữ: Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ những người... mới định được, Trạng ngữ có một cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ:
- Chủ ngữ: người ta
- Vị ngữ: gặt mang về.
b.
- Chủ ngữ: Trung đội trưởng Bính
- Vị ngữ: khuôn mặt đầy đặn.Vị ngữ là 1 cụm chủ vị:
c.
- Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ - vị làm phụ ngữ.
- Chủ ngữ: chúng ta
- Vị ngữ: thấy hiện ra từng lớp..., không có mảy may một chút bụi nào.Vị ngữ có một cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.
d.
- Chủ ngữ: Bỗng một bàn tay đập vào vai : Cụm chủ - vị làm chủ ngữ, cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ vị ngữ. (Bỗng một bàn tay: chủ ngữ; đập vào vai: vị ngữ
- Vị ngữ: khiến hắn giật mình.







BÀI 4: DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
Bài 1 (trang 96 sgk ngữ văn 7 tập 2)
Câu a, Cụm C- V: Khí hậu nước ta quanh (làm chủ ngữ trong câu)
- Cụm C- V: “ta quanh năm trồng trọt thu hoạch bốn mùa” là bổ ngữ cho cụm động từ.
Câu b: Cụm C- V “ các thi sĩ ca tụng cảnh núi non” (làm phụ ngữ)
Cụm C- V: “ người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh” (làm phụ ngữ)
Câu c: Cụm C- V “ những tục lệ tốt đẹp ấy… người ngoài” (làm phụ ngữ)
Bài 2 (trang 97 sgk ngữ văn 7 tập 2)
a, Chúng em học giỏi khiến cha mẹ thầy cô rất vui lòng.
b, Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.
c, Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt ta dù du dương, trầm bổng như một bản nhạc
d, Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.
Bài 3 (trang 97 sgk ngữ văn 7 tập 2)
a, Anh em hòa thuận khiến cho hai thân vui vầy.
b, Đây là cảnh rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.
c, Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”… ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.


THƯƠNG CHÚC CÁC EM CÙNG GIA ĐÌNH NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý, AN KHANG THỊNH VƯỢNG. NĂM MỚI KHỎE MẠNH VÀ BÌNH AN NHÉ! CỐ GẮNG HOÀN THÀNH CÁC BÀI TRÊN VÀO VỞ VĂN TRÊN LỚP NHÉ! THÂN YÊU!
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